18. LẬP TRÌNH PHP 1

1. Tên học phần	: LẬP TRÌNH PHP 1 
	(PERSONAL HOME PAGE PROGRAMMING 1)
2. Mã học phần	: 3106063146
3. Số tín chỉ	: 5(3,2,8)
4. Trình độ	:  Cao đẳng
5. Phân bố thời gian: 
· Lên lớp	:  105 tiết 
· Lý thuyết	:  45 tiết
· Thực hành	:  60 tiết
· Tự học 	: 150 tiết
6. Điều kiện tiên quyết	: Không
7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi học xong sinh viên:
Kiến thức:
· Có kiến thức về thiết kế trang Web, lập trình Web động có truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ script PHP. 
· Hiểu các giai đoạn thiết kế website, từ việc lập kế hoạch cho một website cho đến việc kết nối với cơ sở dữ liệu và ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn: 
· Cách xây dựng website của một tổ chức, xây dựng website thương mại điện tử, xây dựng Website quản lý, ….
Kỹ năng:
· Vận dụng ngôn ngữ lập trình PHP để thiết kế và phát triển Website trong một số lĩnh vực.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên:	
· Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP và ứng dụng xây dựng  Website trong các lĩnh vực.
· Khả năng tư duy, phân tích và thiết kế, xây dựng một Website hoàn chỉnh.


9. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 70% 
· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: máy tính có cài đặt chương trình AppServer, Dreamweaver/Notepad++.
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
[1] Sử dụng PHP & MySQL thiết kế Web động - Nguyễn Trường Sinh, NXB Thống Kê, 2008..
Tài liệu tham khảo:
[2] Bob Breedlove, Web Programming Unleashed. Sams Publishing.
[3] Michael Girdley, Kathryn A. Jones, Web Programming with Java. Sams
Publishing
[4] Rasmus Lerdorf and Kevin Tatroe, Programming PHP. First Edition, published
March 2002
[5] Hugh E. Williams and David Lane, Web Database Applications with PHP &
MySQL. First Edition, published March 2002
[6] Al Williams, Active Server Pages, Coriolis Group
[7] Beginning Active Server Pages, Wrox Press
[8] Macromedia Dreamweaver MX – Nhà xuất bản lao động và xã hội 2003
[9] Phần trợ giúp IIS trên Win 2000
[10] Các địa chỉ website : www.w3schools.com, www.javascript.com, www.vbscript.com, www.webdesign.com.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
·  Đánh giá quá trình:	50% , trong đó:
	+ Làm bài tập:	10%
	+ Kiểm tra thực hành:	10%
	+ Thi giữa kỳ:	30%
·  Thi cuối học kỳ:    	50%,  thi thực hành trong thời gian 90 phút.
12. Thang điểm: 10
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	§ 1
	Tìm hiểu về công nghệ web. 
	20
	10
	10
	30
	

	§ 2
	Cơ sở dữ liệu MySQL.
	20
	10
	10
	30
	

	§ 3
	Lập trình ngôn ngữ PHP
	35
	15
	20
	50
	

	§ 4
	Truy xuất dữ liệu MySQL lên Web.
	30
	10
	20
	40
	

	
		TỔNG 
	105
	45
	60
	150
	



§ 1:	TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ WEB. 
1.1. Tìm hiểu về công nghệ web.
1.2. Cài đặt PHP & MySQL. 
1.3. Thiết lập cấu hình sau khi cài đặt.
1.4. Web Host.

§ 2:	CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL.
2.1. Giới thiệu
2.1.1.  Đăng nhập MySQL
2.1.2.  Làm việc với MySQL
2.2. Tạo database - tạo bảng
2.2.1.  Chèn dữ liệu vào bảng
2.2.2.  Xem dữ liệu lưu
2.2.3.  Chỉnh sửa dữ liệu
2.2.4.  Xóa dữ liệu.

§ 3:	LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP
3.1. Giới thiệu.
3.2. Các thành phần cơ bản PHP.
3.3. Biến, hằng, các toán tử.
3.4. Các cấu trúc điều khiển.
3.5. Hàm.		
3.6. Mảng và chuỗi.
3.7. Tập tin.
3.8. Tạo trang PHP đầu tiên.

§ 4:	TRUY XUẤT DỮ LIỆU MYSQL LÊN WEB.
4.1. Kết nối MySQL bằng ngôn ngữ PHP.
4.2. Truy xuất dữ liệu MySQL bằng PHP.	
4.3. Tạo trang web sử dụng cở sở dữ liệu MySQL.
4.4. Quản lý và định dạng website.


14. Phê duyệt
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